

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KỸ THUẬT VIẾT  KỊCH BẢN – BIÊN TẬP PHIM
Mã môn học: CNTT...
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra:  2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: học sau khi học xong các môn cơ sở ngành.
· Tính chất: Là một trong các môn học cơ sở
II. Mục tiêu môn học:
Kiến thức: Có kiến thức nền tảng về phim ảnh và công nghệ multimedia, hiểu về cấu trúc phim, video clip; Thiết kế, làm kỹ xảo được các đoạn phim, video clip ngắn có tính ứng dụng thực tế.
- Phát huy tính tự học và sáng tạo trong thiết kế, có tinh thần trách nhiệm và tham gia tích cực vào giờ học, có khả năng nhận định, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả vấn đề đang nghiên cứu trong môn học.
· Kỹ năng:
+ Có kỹ năng xử lý hậu kỳ phim
+ Có kỹ năng làm kỹ xảo video.
+  Biết sử dụng phần mềm Adobe After Effect.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đánh giá được tầm quan trong của các bước trong biên tập phim để lưu ý trong quá trình sử dụng phần mềm để biên tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Kiến thức cơ bản về phim

	2
	2
	
	

	
	1.1. Các khái niệm trong phim
1.1.1. Các thể loại bản phim
1.1.2. Các định dạng phim
1.1.3. Tìm hiểu về HD

	1
	1
	
	

	
	1.2. Các khái niệm về Audio
1.2.1. Sample Rate
1.2.2. Sample Size
1.2.3.Âm thanh Lossness

	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2: : Xử lý phim với Adobe After Effect
	
	
	
	

	
	2,1. Giới thiệu tổng quan và giao diện Adobe After Effect.
2.1.1. Giới thiệu tổng quan
2,1.2. Giao diện Adobe Premiere
2.1.3. Môi trường làm việc với Adobe Premiere

	
	
	
	

	
	2,2. Sử dụng công cụ và hiệu ứng
2.2.1. Công cụ xử lý trên After Effect. 
2.2.2. Sử dụng hiệu ứng.

	
	
	
	

	
	2.3. Sử dụng hình ảnh, âm thanh và kí tự
2.3.1. Sử dụng hình ảnh trong biên tập
2.3.2. Sử dụng âm thanh trong biên tập
2.3.3.  Sử dụng text  trong biên tập

	
	
	
	

	
	2.4. Xuất bản phim.
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Kỹ xảo và hiệu ứng
	
	
	
	

	
	3.1. Một số hiệu ứng căn bản
3.1.1. Zoom
3.1.2. Tint
3.1.3. Brightness Contrast
3.1.4. Black and White

	
	
	
	

	
	3.2. Các hiệu ứng nâng cao
3.2.1. Hiệu ứng ánh sáng
3.2.2. Hiệu ứng về màu sắc
3.2.3. Hiệu ứng về chuyển cảnh
3.2.4. Làm việc với keyframe
3.2.5. Hiệu ứng khác

	
	
	
	

	
	3.3. Kỹ xảo Phim
3.3.1. Kỹ xảo phim với các hiệu ứng cơ bản
3.3.2. . Kỹ xảo phim với các PlugIn (hiệu ứng nâng cao)
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: : KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHIM                              	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Biết được các kiến thức về phim, các định dạng video, audio
	· Nắm được các khái niệm liên quan đến phim

	


2. Nội dung chương:
	2.1. Các khái niệm trong phim

	2.1.1. Các thể loại bản phim

	2.1.2. Các định dạng phim


2.2. Các khái niệm về Audio
2.2.1. Sample Rate
2.2.2. Sample Size
2.2.3.Âm thanh Lossness

Chương 2:  XỬ LÝ PHIM VỚI ADOBE AFTER EFFECT	 	Thời gian:.....giờ
1. Mục tiêu:
	· Sử dụng được hệ thống công cụ và các lệnh hiệu ứng của phần mềm Adobe After Effect
· Sử dụng và điều khiển được các đối tượng trên Adobe After Effect



2. Nội dung chương:
2,1. Giới thiệu tổng quan và giao diện Adobe After Effect.
2.1.1. Giới thiệu tổng quan
2,1.2. Giao diện Adobe Premiere
2.1.3. Môi trường làm việc với Adobe Premiere
2,2. Sử dụng công cụ và hiệu ứng
2.2.1. Công cụ xử lý trên After Effect. 
2.2.2. Sử dụng hiệu ứng.
2.3. Sử dụng hình ảnh, âm thanh và kí tự
2.3.1. Sử dụng hình ảnh trong biên tập
2.3.2. Sử dụng âm thanh trong biên tập
2.3.3.  Sử dụng text  trong biên tập
2.4. Xuất bản phim với Adobe After Effect

Chương 3: KỸ XẢO VÀ HIỆU ỨNG	 			Thời gian:...... giờ
1. Mục tiêu:
– 	Làm được kỹ xảo video từ các hiệu ứng cơ bản và các PlugIn nâng cao
– 	Áp dụng các kỹ xảo vào video
2. Nội dung chương:
	2.1. Một số hiệu ứng căn bản
2.1.1. Zoom
2.1.2. Tint
2.1.3. Brightness Contrast
2.1.4. Black and White
2.2. Các hiệu ứng nâng cao
2.2.1. Hiệu ứng ánh sáng
2.2.2. Hiệu ứng về màu sắc
2.2.3. Hiệu ứng về chuyển cảnh
2.2.4. Làm việc với keyframe
2.2.5. Hiệu ứng khác
2.3. Kỹ xảo Phim
2.3.1. Kỹ xảo phim với các hiệu ứng cơ bản
2.3.2. . Kỹ xảo phim với các PlugIn (hiệu ứng nâng cao)

	


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt phần mềm Adobe After Effect, Netsupport School
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu biên tập phim với Adobe After Effect.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản phim, kỹ xảo phim và biết sử dụng phần mềm Adobe After Effect để làm kỹ xảo phim.
· Kỹ năng: Giúp cho người học có kỹ năng làm kỹ xảo phim, hậu kỳ phim với phần mềm Adobe After Effect.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nắm vững lý thuyết giảng trên lớp. Kết hợp với nghiên cứu tài liệu tham khảo, tham gia thảo luận (theo hướng dẫn của giáo viên) và làm các bài tập giáo viên cho để rèn luyện các kỹ năng ...Có ý thức và tích cực vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế .
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề ngành Thiết kế đồ họa.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: trình bày lý thuyết, kết hợp với mô phỏng thông qua các Slide, internet, ra bài tập thực hành, hướng dẫn sinh viên biết sử dụng phần mềm Adobe After Effect để làm kỹ xảo phim.
· Đối với người học: làm các bài tập thực hành, tự làm kỹ xảo  phim với phần mềm Adobe After Effect cho mình.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Khái niệm về phim, kỹ xảo phim,  khái niệm project, sequence.
· Sử dụng phần mềm Adobe After Effect để làm kỹ xảo phim.
4. Tài liệu tham khảo:
1) Adobe After Effects CS4 & CS5 Dành Cho Người Tự Học (Lý Thuyết & Thực Hành, Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm, Phạm Quang Huy, NXB Hồng Đức, 2011. 
2) Các Hiệu Ứng Đặc Biệt Với Adobe  After Effects, Phạm Quang Hiển. Phạm Quang Huy, NXB Giao thông vận tải, 2009

· Ebook hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere chuyên nghiệp
· Web: http://share3d.vn/ 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
[bookmark: _GoBack]
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